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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =
+∞, lim

𝑥→+∞
𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−4;−1), nghịch biến trên (−∞;−4) và (−1;+∞) 𝑓(−4) =

1, 𝑓(−1) = 7. Tính tổng của giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (3;−15; 6) và 𝑏⃗ = (1;𝑚; 2). Tìm số thực 𝑚 để hai vectơ 𝑎 ⃗

và 𝑏 ⃗cùng phương (trả lời kèm dấu).

Câu 3. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 31 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)
Tần số 8 13 3 4 3

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Câu 4. Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất 𝑓(𝑥) có tiệm cận đứng 𝑥 = −1, ngang 𝑦 = −5 và đồ thị qua 

(−6;−4). Tính 𝑓(1), làm tròn đến một chữ số thập phân (trả lời kèm dấu).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Một hệ camera giám sát lắp một trục ống kính trong hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧. Hướng của trục ống kính là một 

vectơ đơn vị 𝑢⃗ và bị hai điều kiện lắp đặt: 𝑢⃗ nằm trong mặt phẳng lắp đặt, tức 𝑢⃗ · 𝑛⃗ = 0 với 𝑛⃗ = (0; 2; 3) 𝑢⃗ phải 

hướng về nửa an toàn, tức 𝑢⃗ · ℎ⃗ ≥ 0 với ℎ⃗ = (−1; 0;−2). Trục ống kính cần quan sát hai mục tiêu: cửa vào 𝐴 

theo hướng 𝑎⃗ = (−2; 1;−3) và cửa vào 𝐵 theo hướng 𝑏⃗ = (4;−2;−3). Tiêu chí thiết kế: chọn 𝑢⃗ sao cho góc 
nhìn xấu hơn trong hai góc (𝑢⃗, 𝑎)̂⃗, (𝑢⃗, 𝑏)̂⃗ là nhỏ nhất có thể. Các góc lấy trong [0∘; 180∘]. Đưa bài toán về 

cực đại hoá min(𝑢⃗ · 𝑝,⃗ 𝑢⃗ · 𝑞)⃗, lập tập ứng viên và nói rõ vì sao chỉ cần xét những kiểu điểm ấy, rồi tìm 𝑢⃗ tối ưu 

và góc nhìn xấu hơn nhỏ nhất (làm tròn đến độ).
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Câu 6. Mẫu số liệu ghép nhóm có ba khoảng [10; 16), [16; 22), [22; 28), đều rộng 6 đơn vị, tần số tương ứng 7, 

4, 7. Mỗi giá trị quan sát sau đó được cộng thêm −4 đơn vị; các khoảng nhóm cũng dịch chuyển cùng lượng ấy. 

Tính phương sai ước lượng theo trung điểm trước và sau dịch chuyển, giữ giá trị phân số trong phép tính.
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